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Phần thứ nhất
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Xu hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh:

- Cuộc Cách mạng 4.0 (The 4th Industrial Revolution) là một cuộc cách mạng công nghiệp lớn lần thứ tư của loài người kể từ cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên vào thế kỷ 18. Cuộc cách mạng 4.0 có thể được mô tả như là sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, các ngành kinh tế và ngành công nghiệp. Công nghiệp 4.0 là trung tâm của cuộc Cách mạng lần thứ tư nổi lên những đột phá công nghệ, đặc biệt là trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu, bao gồm các hệ thống không gian mạng thực-ảo (cyber-physical system), internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và điện toán nhận thức (cognitive computing) cũng như sự phát triển vượt bậc của các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot, xe tự lái, công nghệ in 3D và công nghệ nano, Big Data quản lý, khai thác và truy xuất dữ liệu. Tất cả các cấu thành ấy được kết nối với nhau qua các nền tảng số (digital platform).

- Dưới ảnh hưởng của các cuộc cách mạng 4.0, nhiều phương tiện kỹ thuật dạy học mới, hiện đại xuất hiện như: Hệ thống trang thiết bị nghe nhìn, thiết bị và bài giảng tương tác, học tập qua mạng, tìm kiếm và khai thác những tài nguyên vô cùng quý giá và bổ ích từ internet,…, ứng dụng AI để phát triển trợ lý ảo, hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói… 
2. Kinh nghiệm giáo dục thông minh của các nước trên thế giới:

- Phương pháp giảng dạy và trang thiết bị, ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT hiện nay mặc dù đã có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, hướng vào người học, phát huy tính chủ động của người học, song do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là điều kiện môi trường giáo dục vẫn còn lạc hậu, thiếu sự đồng bộ. Kiến thức và thông tin GD&ĐT đồ sộ nhưng tìm kiếm, tiếp nhận và xử lý chậm, giáo viên và học sinh ít có điều kiện tiếp cận thực tế với khoa học hiện đại nên hiệu quả trong giáo dục còn nhiều hạn chế.

- Các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều nước khác đã phát triển các Trường học ứng dụng CNTT để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ở thế kỷ 21. Nhật Bản đã chi 6,3 tỷ USD trong các Trường học ứng dụng CNTT tiên tiến để tăng dần số của giáo dục học tập điện tử và tăng cường các chuyên gia CNTT cao cấp. Trường học ứng dụng CNTT tiên tiến là giải pháp cho giáo dục tương lai.

Mô hình lớp học ứng dụng CNTT tiên tiến của Hàn Quốc

[image: image1.jpg][ Samsung Smart School Solution ]




Hình 1: Mô hình giải pháp lớp học ứng dụng CNTT tiên tiến của Samsung được triển khai nhiều ở Hàn Quốc và các nước ở các châu lục khác nhau (Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á) trong đó có cả Mỹ và Việt Nam.

[image: image2.jpg]



Hình 2: Học với bảng tương tác tại trường tiểu học CharmSaem- Hàn Quốc.

- Để ứng dụng CNTT vào trường học, Hàn Quốc yêu cầu các giáo viên phải tích cực nâng cao trình độ CNTT và tham gia tra cứu trên internet cũng như nghiên cứu để ứng dụng CNTT. Nhà trường đóng vai trò người kiến tạo, tạo môi trường thông minh giúp giáo viên học từ học sinh và học sinh học từ giáo viên, tương tác, tương hỗ lẫn nhau thông qua các thiết bị công nghệ.

Một mô hình lớp học ứng dụng CNTT tiên tiến khác của Maestro – Hàn Quốc như sau:

[image: image3.emf]
Hình 3: Mô hình lớp học ứng dụng CNTT tiên tiến khác với bục giảng điện tử

3. Các yếu tố thúc đẩy việc xây dựng giáo dục thông minh:

- Các yếu tố chính của giáo dục ở thế kỷ 21 được thể hiện trong hình và mô tả dưới đây. Hình minh họa chỉ ra cả kỹ năng của học sinh (các vòng màu phía trên) và hệ thống hỗ trợ phát triển kỹ năng kỹ năng (các vòng phía dưới).
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Hình 1. Các yếu tố chính của giáo dục ở thế kỷ 21

· Giáo dục hiện đại ở thế kỷ 21 gồm các tiêu chuẩn và những đánh giá, chương trình giảng dạy, hướng dẫn kỹ năng sống và kỹ năng phát triển nghề nghiệp và môi trường học tập phải phù hợp để tạo nên một hệ thống hỗ trợ mang lại kết quả học tập cao cho học sinh.

4. Các lợi ích của giáo dục thông minh:

· Tạo môi trường làm việc điện tử trong các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục để ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, giảng dạy.

· Trường học ứng dụng CNTT tiên tiến được thiết kế để tạo ra môi trường học tập, giảng dạy và cải thiện hệ thống quản lý trường học và đào tạo học sinh. Trong lớp học ứng dụng CNTT tiên tiến, nội dung của các khóa học là các bài giảng điện tử hoặc các bài giảng có ứng dụng CNTT, gồm cả các đánh giá bài giảng, kiến thức của học sinh và các hệ thống quản lý, giám sát thông minh khác. Các giáo viên và học sinh sẽ tương tác với các bài giảng điện tử để cải thiện việc học tập và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, học sinh có cơ hội để tiếp xúc với công nghệ cao và có thể bộc lộ khả năng của mình và cùng giáo viên tiếp cận tri thức một cách tích cực.
· Hệ sinh thái giáo dục thông minh cũng là cơ sở để thúc đẩy xã hội hoá giáo dục mạnh hơn thông qua kết nối nhà trường và xã hội, cha mẹ học sinh.
Từ những vấn đề nêu trên, đòi hỏi ngành GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế phải xây dựng Đề án “Xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”để ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đủ điều kiện để xử lý nhanh, hiệu quả thông tin GD&ĐT, tạo môi trường đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường học tập tích cực, nâng cao chất nguồn nhân lực và xã hội hoá. 

II.  CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Các căn cứ được sử dụng để xây dựng Đề án “Hệ sinh thái giáo dục thông minh” tỉnh Thừa Thiên Huế là những quy định chung về luật pháp, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của các Bộ, ngành trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

· Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

· Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/ TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

· Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

· Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

· Nghị định số 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

· Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về dịch vụ Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

· Quyết định số 117/QĐ-TTG ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”;

· Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

· Thông tư Liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chi ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

· Thông tư Liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên bộ: Tài chính - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

· Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định Lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

· Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Lập và Quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; và Quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Lập và Quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

· Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

· Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

· Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành “Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”;

· Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 1/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí  tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

III. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ ÁN: 
Đề án có 5 phần:
Phần 1: Những vấn đề chung của đề án
Phần 2: Thực trạng ứng dụng CNTT ngành GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phần 3: Xây dựng Hệ sinh thái giáo dục thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

Phần 4: Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cơ bản.

Phần 5: Tổ chức thực hiện.
Phần thứ hai
THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
I. QUY MÔ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TIN HỌC
- Cấp Tiểu học: Toàn tỉnh có 215 trường Tiểu học với 88.306 học sinh /3.163 lớp, trong đó 100% trường tổ chức dạy môm Tin học với 27.429 học sinh/1.878 lớp (đạt tỷ lệ 31,1%)

- Cấp THCS: Có 132/132 trường, 1.981/1.981 lớp, 68.339/68.339 học sinh học chính khóa, tự chọn môn Tin học (đạt 100% số trường, 100% số học sinh).

- Cấp THPT: Có 40/40 trường, 1.008/1.008 lớp, 36.623/36.623 học sinh; 100% số trường, số học sinh học chính khoá môn Tin học (đạt 100% số trường, 100% số học sinh).

- Trung tâm GDNN&GDTX: Có 9/9 trung tâm, 77/77 lớp, 1.013/1.013 học viên tại trung tâm được học tin học và có để thi lấy chứng chỉ Tin học (đạt 100% trung tâm, 100% số học sinh).

II. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, KĨ THUẬT VIÊN[1]
- Ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế hằng năm tổ chức các bồi dưỡng cho giáo viên để nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT, đến nay đội ngũ giáo viên đa số đều có khả năng tiếp cận với yêu cầu tin học hóa trong công tác quản lý và dạy học. Đội ngũ giáo viên dạy môn tin học hằng năm được bổ sung, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích tự học nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng các yêu cầu mới, đến nay, toàn tỉnh có 693 giáo viên tin học, trong đó trình độ thạc sỹ: 25, đại học: 490, cao đẳng 178, cụ thể:

+ Bậc học Mầm non: 03 giáo viên (02 giáo viên trình độ đại học, 01 cao đẳng).

+ Cấp Tiểu học: 214 giáo viên/198 trường có giáo viên Tin học/215  trường (03 thạc sỹ, 148 đại học, 63 cao đẳng).

+ Cấp THCS: 337 giáo viên/132 trường có giáo viên Tin hoc/132  trường (09 thạc sỹ, 214 đại học, 114 cao đẳng).

+ Cấp THPT: 139 giáo viên/40 trường, (13 thạc sỹ, 126 đại học).

+ Trung tâm GDNN&GDTX: 21 giáo viên/09 trung tâm (21 đại học).

- 100% Phòng GD&ĐT và các đơn vị giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đều bố trí 01 chuyên viên, giáo viên hay nhân viên phụ trách CNTT của đơn vị để tham mưu lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ CNTT của ngành và quản trị các phần mềm quản lý, dạy học tại nhà trường,…

III. CƠ SỞ HẠ TẦNG, THIẾT BỊ CNTT[3]
· Cơ quan Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố được trang bị cơ bản đủ máy tính có kết nối mạng với đường truyền internet FTTH tốc độ 40mbps và kết nối mạng WAN toàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành.

· Cơ sở vật chất, thiết bị, đường truyền internet phục vụ công tác quản lý và dạy học đối với các cơ sở giáo dục:

+ Trường Mầm non: Có 1.835 máy tính, trong đó: 95 máy tính/3 phòng học tin học của 03 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và 857 máy tính đặt tại 857 phòng học cho học sinh tiếp cận với môn tin học, 883 máy tính phục vụ công tác quản lý (234/234 dành riêng CBQL); 745 máy in, 212 máy chiếu và 98 camera an ninh.
+ Trường Tiểu học: 100% trường tổ chức dạy môn tin học, với 4.597 bộ/227 phòng tin học, bình quân 0,052 máy/học sinh; có 1.204 máy tính phục vụ trong công tác quản lý (456/456 máy dành riêng cho CBQL); 846 máy in, 315 máy chiếu, 124 camera an ninh. 

+ Trường THCS: 100% trường có phòng tin học, với 4.210 bộ/164 phòng tin học, bình quân 0,062 máy/học sinh; máy tính phục vụ công tác quản lý là 1.050 bộ (271/271 máy dành riêng cho CBQL); 539 máy in, 319 máy chiếu, 8 bảng tương tác thông minh, 132 camera an ninh.

+ Trường THPT: 100% trường có phòng tin học, với 2.820 máy tính/67 phòng tin học, bình quân 0,083 máy/học sinh; 602 máy tính phục vụ công tác quản lý (118/118 máy dành riêng cho CBQL); 304 máy in, 108 máy chiếu, 26 bảng tương tác thông minh, 48 camera an ninh.

+ Trung tâm GDNN&GDTX: 9/9 trung tâm có phòng tin học với 453 máy tính/15 phòng, bình quân 0,447 máy/học sinh; 119 máy tính phục vụ công tác quản lý (27/27 máy dành riêng cho CBQL); 51 máy in, 30 máy chiếu. 

+  100% đơn vị giáo dục kết nối đường truyền internet FTTH tốc độ từ 40mbps hoặc cao hơn, trong đó: 15 đơn vị có đường truyền 50mbps.

IV. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC ỨNG DỤNG ĐANG SỬ DỤNG 
1.  Các cơ sở dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu cấp trường bao gồm: Cơ sở dữ liệu về thông tin và kết quả học tập của học sinh, nhân sự, tài sản thiết bị, thư viện, tài chính, kế hoạch hoạt động, tin bài cấp trường và là dữ liệu đầu vào cho các hệ thống báo cáo thống kê cấp trường.

- Cơ sở dữ liệu cấp phòng: Bao gồm cơ sở dữ liệu thông tin về nhân sự, tài sản thiết bị, tài chính, kế hoạch hoạt động, tin bài cấp phòng và các cơ sở dữ liệu cấp trường được đồng bộ vào CSDL dùng chung cấp phòng và là dữ liệu đầu vào cho các hệ thống báo cáo thống kê cấp phòng.

- Cơ sở dữ liệu cấp Sở: Bao gồm cơ sở dữ liệu thông tin về nhân sự, tài sản thiết bị, tài chính, kế hoạch hoạt động, tin bài cấp Sở và các cơ sở dữ liệu cấp Phòng, các đơn vị trực thuộc Sở đồng bộ vào CSDL dùng chung toàn ngành và là dữ liệu đầu vào cho các hệ thống báo cáo thống kê.

2.  Các ứng dụng chuyên ngành[4]
- Phần mềm Quản lý học sinh: 100% cơ sở giáo dục ứng dụng phần mềm mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý thông tin học sinh và theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

- Phần mềm Quản lý tài sản và thiết bị: Phần mềm triển khai đến 43 đơn vị trực thuộc Sở và 132 trường THCS đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản thiết bị nhà trường, đồng thời cung cấp số liệu chính xác hỗ trợ Sở GD&ĐT trong việc phân bổ thiết bị cho cơ sở.

- Phần mềm Quản lý thư viện: Phần mềm triển khai đến 37 trường THPT và 132 trường THCS đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động thư viện trường học và nhu cầu quản lý sách, thiết bị,… thư viện của các cấp quản lý.

- Phần mềm Quản lý thu, chi tài chính: 100% đơn vị trong toàn tỉnh ứng dụng phần mềm đã mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý thu chi tài chính, quản lý thu học phí và các khoản thu hoạt động giáo dục khác.

- Trang trao đổi, thảo luận: Trang thông tin tích hợp trên hệ thống website ngành phục vụ hiệu quả trong việc kết nối, cung cấp thông tin 2 chiều giữa nhà trường và cha mẹ học sinh, giữa nhà trường và các nhà quản lý giáo dục, ...

- Phần mềm thời khoá biểu: 100% trường phổ thông ứng dụng phần mềm đã mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý và hỗ trợ xếp thời khoá biểu trường học, đồng thời giúp các nhà quản lý giáo dục tiếp cận chính xác kế hoạch hoạt động của các trường để chủ động xếp lịch làm việc tại trường.

- Phòng họp trực tuyến: Triển khai 11 điểm cầu đặt tại các trường THPT trên 9 huyện, thị xã và thành phố phục vụ công tác hội họp, toàn ngành đã giảm nhiều chi phí về công tác phí.

- Phần mềm Quản lý Phổ cập giáo dục: 100% đơn vị ứng dụng phần mềm đã mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý công tác phổ cập giáo dục.

- Hệ thống phòng chống rủi ro, thiên tai: 100% đơn vị ứng dụng phần mềm đã cung cấp thông tin kịp thời về thiên tai và thiệt hại trong và sau thiên tai xảy ra.

- Một số phần mềm soạn giảng, dạy học do nhà trường nghiên cứu triển khai ứng dụng trong đổi mới phương pháp dạy và học. Giáo viên tích hợp các phần mềm để soạn giáo án nâng cao hiệu quả bài giảng và soạn bài giảng điện tử (e-Learning) phục vụ học sinh tự học. Số giáo viên có thể ứng dụng CNTT cơ bản để hỗ trợ dạy học (Phần mềm trình chiếu, soạn thảo văn bản, khai thác internet,…): 13.465/16.340 (đạt 82,4%), số giáo viên có thể sử dụng thành thạo các công cụ soạn giảng e-Learning (Phần mềm Adobe presenter, ...) soạn bài giảng: 7.646/16.340 (đạt 46,8%). 

3.  Ứng dụng dùng chung của UBND tỉnh

- Hệ thống xác thực tập trung (SSO): 100% công chức, viên chức và người lao động Sở GD&ĐT đều sử dụng hệ thống SSO giúp xác thực thông tin người dùng để sử dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh.

- Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: 100% văn bản đi và văn bản đến xử lý trên hệ thống phần mềm.

- Email công vụ: 100% địa chỉ email công vụ cho các đơn vị trong ngành từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã sử dụng email công vụ trong công việc. 

- Theo dõi ý kiến chỉ đạo: 100% ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh được xử lý trên phần mềm. 

- Hành chính công: 100% hồ sơ thủ tục hành chính đều cập nhật vào Cổng dịch vụ công tập trung của tỉnh, đã quản lý và theo dõi hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ một cửa. 

- Quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại, tố cáo: 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo điều cập nhật trên phần mềm giúp Sở GD&ĐT theo dõi tiếp dân và các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và báo cáo UBND tỉnh.

- Đăng ký lịch họp và giấy mời qua mạng: 100% lịch họp với UBND tỉnh, các Sở ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố điều được đăng ký và phát hành giấy mời trên hệ thống phần mềm.

- Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức: 100% công chức, viên chức và người lao động thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân lên phần mềm.

- Cổng thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế: Tháng 10 hằng năm Sở GD&ĐT cập nhật 100% thông tin thuộc tính của 13 lớp dữ liệu.

Việc triển khai các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh đã phục vụ tốt công tác quản lý và điều hành tại Sở và các Phòng GD&ĐT. 

4.  Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Hệ thống trang thông tin điện tử: Trang thông tin điện tử Sở GD&ĐT có tên miền riêng với địa chỉ www.thuathienhue.edu.vn, từ đó mỗi đơn vị giáo dục toàn tỉnh được cấp một trang thông tin điện tử thành viên có tên miền “xxx.thuathienhue.edu.vn” và toàn bộ hệ thống được cài đặt tại Trung tâm dữ liệu điện tử (EDIC). Nội dung các trang thông tin điện tử của ngành đảm bảo cấu trúc nội dung theo quy định.

- Hệ thống trường học kết nối: Là nơi trao đổi thông tin giữa học sinh với nhau, giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

- Cổng thông tin GD&ĐT: Là nơi cung cấp đến phụ huynh học sinh các thông tin và kết quả học tập, rèn luyện của con em mình.

- Cổng thông tin địa lý tỉnh (GIS Huế): Là nơi cung cấp thông tin cơ bản về các cơ sở giáo phục vụ công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh: Sở GD&ĐT tại thời điểm tháng 4/2018 đang triển khai 61 thủ tục hành chính cấp độ 3, 4, trong đó, mức độ 4 có 44 thủ tục (chiếm 72,13%) để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 
Những năm qua, việc ứng dụng CNTT ngành GD&ĐT có những thuận lợi và khó khăn sau:
1.  Những thuận lợi

Có hệ thống văn bản pháp quy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quan trọng của các cấp có thẩm quyền, có sự phối hợp, hỗ trợ của các Sở, Ban, ngành có liên quan.

Ngành GD&ĐT sớm triển khai phần mềm quản lý nhà trường, quản lý nhân sự, quản lý tài sản công,… với dữ liệu tập trung nên đến nay ngành đã có các CSDL khá cơ bản về học sinh và kết quả học tập, CSDL về nhân sự, CSDL về tài sản, ...
Cơ sở hạ tầng, thiết bị CNTT, đường truyền internet phục vụ công tác quản lý và dạy học trong các năm qua ngành đã đầu tư có định hướng theo xu thế phát triển.

Đầu mỗi năm học mới, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học và phát động công tác thi đua về việc ứng dụng CNTT trong toàn ngành. Định kỳ 5 năm, 10 năm Sở đều nghiên cứu ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và nghiên cứu khoa học.

Ngành GD&ĐT là ngành đòi hỏi cao về nhu cầu về ứng dụng CNTT trong quản lý và trong hoạt động dạy và học nên đã tạo động lực thúc đẩy.
Trong giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT hiện nay, việc cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời đến người dân đang là một áp lực lớn, đòi hỏi ngành GD&ĐT phải thúc đẩy việc ứng dụng CNTT. 

Đội ngũ lãnh đạo, giáo viên có trình độ học vấn và khả năng tiếp cận công nghệ khá cao đã tạo thuận lợi cho việc triển khai các ứng dụng.

Mỗi đơn vị đã có bố trí một cán bộ phụ trách CNTT hỗ trợ trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT.

Nhiều phần mềm chuyên ngành phục vụ trong công tác quản lý và điều hành  triển khai đã đem lại hiệu quả cao.

Hằng năm ngân sách nhà nước có đầu tư trang thiết bị CNTT phục vụ đổi mới phương pháp dạy học và dạy môn tin học.
2.  Những khó khăn

2.1. CSDL chưa hoàn chỉnh, chưa liên thông và kết nối dữ liệu giữa các hệ thống: 

​- Đa số các hệ thống đều được triển khai đồng bộ, thống nhất áp dụng toàn ngành, tuy nhiên cơ sở dữ liệu mỗi hệ thống độc lập, thiếu sự liên kết, trao đổi dữ liệu với nhau. 

- Cơ sở dữ liệu về sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, e-Learning tuy triển khai cập nhật tương đối đều đặn nhưng còn manh mún, thiếu tính liên kết nên chưa đi vào chiều sâu, chưa được giáo viên và học sinh sử dụng thường xuyên trong hoạt động dạy và học hàng ngày.
- Cùng nội dung quản lý, nhưng triển khai quản lý trên nhiều phần mềm khác nhau (quản lý nhân sự, quản lý nhà trường, quản lý kết quả học tập của học sinh....).

2.2. Các ứng dụng chưa hỗ trợ các thiết bị mới, thiết bị công nghệ cao:
- Việc ứng dụng chữ ký số trong văn bản, bảng đánh giá kết quả học sinh, sổ liên lạc điện tử triển khai còn ít, nguyên nhân do phần lớn các ứng dụng chưa hỗ trợ.

- Các ứng dụng ngành triển khai mới ứng dụng trên thiết bị là máy vi tính, các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng…), các Kiosk tương tác, thiết bị đeo trên người,... chưa được hỗ trợ.

2.3. CSDL của ngành chỉ mới số hoá được một phần và chưa đồng bộ:

- Văn bằng chứng chỉ từ năm 1975 cho đến nay chưa được số hoá.
- Chưa triển khai đồng bộ danh mục dùng chung do chưa hình thành mô hình kiến trúc dữ liệu ngành GD&ĐT.

2.4. Điều kiện cơ sở vật chất – kĩ thuật vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tin học hóa nhà trường, chưa đáp ứng được nhu cầu ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, giáo dục:
- Hệ thống mạng LAN của các đơn vị được đầu tư chưa đúng chuẩn, chưa có thiết bị định tuyến, phân luồng để nâng cao hiệu quả sử dụng, trao đổi dữ liệu.

- Nhiều đơn vị tuy có đầu tư các thiết bị thông minh như: bảng tương tác thông minh, hệ thống phòng Lab, … nhưng vẫn chưa đúng theo chuẩn của phòng học thông minh.
- Vẫn còn thiếu phòng học bộ môn Tin học theo quy định, tỷ lệ máy tính/học sinh còn thiếu nhiều so với quy định của Bộ GD&ĐT (đặc biệt ở các cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS).

- Nhiều máy tính đã cũ, hỏng, chưa được nâng cấp, sửa chữa.

-Thiếu các phương tiện truyền thông hiện đại: Máy quay kĩ thuật số, Máy tính bảng dành cho học sinh, Laptop, máy tính bảng dành cho giáo viên, E-Board, Router Wifi, Charging  Station, HeadPhone, AMP Mic System , Camera, Projector, Projection Screen,... 
- Chưa có hệ thống an ninh, bảo mật
2.5. Kinh phí đầu tư hàng năm cho ứng dụng CNTT có phân bổ nhưng vẫn còn quá ít, gây khó khăn trong việc triển khai đồng bộ.

2.6. Thiếu đội ngũ chuyên trách CNTT (chủ yếu là bố trí giáo viên tin học kiêm nhiệm) và chưa có chính sách chế độ cho đội ngũ này.
Phần thứ ba
XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC THÔNG MINH 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
 Đề án Xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh được hình thành từ nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành “Đô thị thông minh” theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề cương Đề án "Phát triển dịch vụ thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng 2025”.

I. KHÁI NIỆM 
1.  Đô thị thông minh:
Đô thị thông minh là đô thị hoặc khu vực cư dân ứng dụng CNTT và truyền thông phù hợp, tin cậy, có tính đổi mới sáng tạo và các phương thức khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phân tích, dự báo, quản lý các nguồn lực của đô thị có sự tham gia của người dân; lấy người dân làm trọng tâm xây dựng, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm việc của cộng đồng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế; đồng thời bảo vệ môi trường trên cơ sở tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin giữa các hệ thống và dịch vụ. Đô thị thông minh gồm nhiều ngành kết nối với nhau tạo nên một đô thị thông minh với nhiều thành phần hệ sinh thái như: giáo dục, y tế, du lịch, giao thông,…

2.  Hệ sinh thái giáo dục thông minh 

Hệ sinh thái giáo dục thông minh là một khái niệm chỉ sự đồng bộ, hoàn chỉnh, tiện ích và hiệu quả cao trong ứng dụng CNTT vào quản lý, tổ chức dạy học và kết nối với xã hội đáp ứng nhu cầu cao trong việc thu nhận, xử lý thông tin, nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng dịch vụ công.

II. MÔ HÌNH HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC THÔNG MINH:
1.  Mô hình hệ sinh thái 

Mô hình xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
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Hình 1. Mô hình xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Các ứng dụng trong quản lý điều hành và dịch vụ thông minh 
+ Quản lý điều hành: Là hệ thống các ứng dụng dùng chung và ứng dụng chuyên ngành giáo dục hướng tới việc quản lý nhà nước hiện đại, hiệu quả thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, phân hệ này nhằm hướng đến quản lý tham gia, cung cấp dịch vụ giáo dục thông minh của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giáo dục, như: Quản lý văn bản và điều hành công việc, quản lý nghiệp vụ chuyên ngành giáo dục, giám sát đăng ký, triển khai dịch vụ giáo dục thông minh...

+ Dịch vụ giáo dục thông minh: Là phân hệ trong đó bao gồm các ứng dụng triển khai tại các cơ sở giáo dục cung cấp dịch vụ giáo dục,... 

- Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục: Hệ thống các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được chuyển đổi, tạo mới tạo ra kho dữ liệu dùng chung phục vụ cho các ứng dụng quản lý, cung cấp nền tảng dữ liệu mở để phục vụ sử dụng thống nhất cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giáo dục thông minh, như CSDL về: các cơ sở đào tạo, thông tin và kết quả học tập của học sinh, nhân sự, văn bằng chứng chỉ, tài liệu, giáo án điện tử...

- Dịch vụ công: Bao gồm các dịch vụ hành chính công do cơ quan nhà nước cung cấp, các dịch vụ công ích, các dịch vụ sự nghiệp nhằm hướng tới cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo điều kiện pháp lý hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm cung cấp dịch vụ giáo dục thông minh đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng dịch vụ.

- Cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia: Bao gồm cơ sở dữ liệu về dân cư..., Mã định danh thống nhất để áp dụng và sử dụng thống nhất trong hệ thống phần mềm triển khai phục vụ phát triển hệ sinh thái giáo dục thông minh.

- Nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông ngành giáo dục: Là một thành phần được tích hợp trong kiến trúc ITC đô thị thông minh, điểm cung cấp các chuẩn kết nối, các dịch vụ tích hợp, sử dụng dữ liệu dùng chung... Đây là thành phần quan trọng để các ứng dụng trong hệ sinh thái giáo dục thông minh trao đổi dữ liêu thống nhất, đặc biệt là nền tảng mở nhằm tạo điều kiện bình đẳng cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục thông minh một cách chủ động.

- Cá nhân/tổ chức sử dụng dịch vụ: Bao gồm người dân, học sinh và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin được cung cấp công khai của ngành giáo dục, cũng như khai thác sử dụng dịch vụ giáo dục thông minh được cung cấp tích hợp trên Cổng thông tin ngành giáo dục. 

2. Các nhóm ứng dụng chính của hệ sinh thái giáo dục thông minh

Hệ sinh thái giáo dục thông minh chia làm 5 nhóm: 
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Hình 2: Nhóm chức năng hệ sinh thái giáo dục thông minh

· Nhóm hỗ trợ quản lý nội bộ:

- Quản lý văn bản (bao gồm App văn phòng điện tử)
- Quản lý nhân sự

- Quản lý tài chính, tài sản

- Truyền hình, hội nghị 

- Thi đua, khen thưởng

- Quản lý cấp phát văn bằng
- Quản lý thực hiện chương trình
· Nhóm hỗ trợ quản lý nhà trường:

- Kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh

- Quản lý nhà trường

- Hệ thống camera giám sát, an ninh

- Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành

- Cổng thông tin điện tử ngành

· Nhóm hỗ trợ dạy học:
- Giáo án điện tử

- Khảo thí

- Lớp học thông minh

- Phòng học trực tuyến
- Phòng thí nghiệm ảo
- Các phần mềm dạy học khác
· Nhóm hỗ trợ phục vụ cộng đồng: 

- Dịch vụ công trực tuyến

- Tư vấn tuyển sinh

- Dịch vụ trao đổi, kết nối với xã hội

· Nhóm hỗ trợ khác: 

- Hệ thống bảo mật

- Tư vấn liên quan đến tuổi trẻ học đường
Các nhóm đều có sự liên kết, kết nối hệ thống thông tin, bỗ trợ cho nhau. Đầu ra sản phẩm của nhóm này chính là đầu vào của sản phẩm nhóm khác tạo thành hệ sinh thái không thể thiếu nhau.

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu

1.1.  Mục tiêu chung

Xây dựng, hình thành hệ sinh thái giáo dục thông minh dựa trên việc tăng cường ứng dụng CNTT tiên tiến, hiện đại và đồng bộ vào công tác quản lý, điều hành, dạy học và nhu cầu thông tin xã hội về giáo dục, góp phần xây dựng thành phố thông minh, Chính phủ điện tử và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Hình thành mô hình kiến trúc dữ liệu và hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành GD&ĐT, hình thành Trục liên thông tích hợp ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế, kết nối thông tin dữ liệu trong tỉnh, ngành giáo dục đào tạo, cổng liên kết các ngành liên quan, các cơ sở giáo dục và xã hội.

Thiết kế và xây dựng Hệ thống an toàn thông tin hiện đại, đảm bảo bảo vệ mạng máy tính, dữ liệu và các ứng dụng CNTT một cách an toàn nhất.

Tạo môi trường làm việc điện tử trong các cơ quan hành chính giáo dục và các cơ sở giáo dục để ứng dụng CNTT trong quản lí, điều hành, giảng dạy.

Đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, giáo viên, tạo môi trường thuận lợi cho việc học tập và phát triển của học sinh, đáp ứng nhu cầu dịch vụ công.

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo hiện đại, đồng bộ. Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn ngành.

Bước đầu xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh cho ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế, bắt nhịp xu hướng công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo quá trình giáo dục, đào tạo trong Ngành thống nhất, phát triển bền vững, bắt kịp xu hướng giáo dục, đào tạo tiên tiến trên cả nước, khu vực và thế giới.

2.  Chỉ tiêu 

2.1. Đối với các cơ quan quản lý giáo dục
2.1.1. Đến năm 2020:

- Hình thành mô hình kiến trúc dữ liệu ngành GD&ĐT.

- Phấn đấu hoàn thiện cơ sở dữ liệu Big data chuyên ngành GD&ĐT; hoàn thiện trục liên thông tích hợp và hạ tầng kỹ thuật kết nối liên thông các hệ thống thông tin tạo thành một hệ thống thông tin GD&ĐT thống nhất.
- Triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý hành chính điện tử, các dịch vụ công trực tuyến, hệ thống liên lạc điện tử giữa cơ quan quản lý, nhà trường và xã hội.

- Xây dựng hoàn thiện phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ và số hoá 100% kết quả văn bằng chứng chỉ từ năm 1975 cho đến nay để phục vụ công tác quản lý cấp lại bản sao văn bằng chứng chỉ trên phần mềm.

- Tiếp tục duy trì, phát triển việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành đang triển khai, đồng thời nâng cấp tất cả các phần mềm, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020 và đảm bảo ứng dụng tương thích với các thiết bị công nghệ cao và kết nối liên thông vào trục liên thông tích hợp ngành giáo dục.

- Xây dựng mới và triển khai các phần mềm còn thiếu đảm bảo đủ bộ sản phẩm ứng dụng theo mô hình hệ sinh thái giáo dục thông minh.
- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến áp dụng sản phẩm hệ sinh thái giáo dục thông minh vào công tác giảng dạy, quản lý và điều hành, tiến hành đồng thời với việc đào tạo nhân lực vận hành hệ thống.

- Phấn đấu 100% đơn vị ngành giáo dục có khoảng cách xa trụ sở của Sở/Phòng GD&ĐT trên 15 km có hệ thống phòng họp trực tuyến để phục vụ trên 70% cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, giám sát thi cử.

- 100% công chức, viên chức Sở, Phòng GD&ĐT ứng dụng chữ số và sử dụng App văn phòng điện tử trong công tác chỉ đạo điều hành, tiến đến năm 2020 công tác chỉ đạo, điều hành trong ngành GD&ĐT đều thực hiện trên môi trường mạng.

- Xây dựng hệ thống quản lý và xử lý dữ liệu camera giám sát, an ninh ngành GD&ĐT đáp ứng lưu trữ và kết nối cho 100% cơ sở giáo dục toàn tỉnh.

2.1.2. Giai đoạn 2020-2025:

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống an toàn thông tin tiên tiến, hiện đại.

- Triển khai có hiệu quả toàn bộ sản phẩm ứng dụng hệ sinh thái giáo dục thông minh đến tất cả cơ sở giáo dục trong công tác quản lý, điều hành và kết nối với xã hội,...

- 100% cơ sở giáo dục có phòng họp trực tuyến để phục vụ trên 80% cuộc hội họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, giám sát thi cử.

2.2. Đối với các cơ sở giáo dục
2.2.1. Đến năm 2020

- 100% cơ sở giáo dục triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dành cho trường học thuộc bộ sản phẩm ứng dụng hệ sinh thái giáo dục thông minh phục vụ trong công tác quản lý, điều hành, dạy học và kết nối với học sinh, phụ huynh và xã hội.
- Đầu tư cơ sở vật chất và triển khai 50% trường trung học ứng dụng phần mềm học tập trực tuyến, khảo thí (công tác thi cử, …), giáo án điện tử,… trong dạy học. 
- 100% lãnh đạo, giáo viên các cơ sở giáo dục sử dụng chữ ký số trong sổ điểm điện tử cá nhân nhằm đảm bảo 100% cơ sở giáo dục ứng dụng App liên lạc điện tử giữa nhà trường với phụ huynh học sinh (gồm: thông tin về kết quả học tập, rèn luyện học sinh; viết đơn xin phép và thông báo vắng học; đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ,...) và App điều hành công việc nội bộ và liên lạc học sinh, tiến đến năm 2020, thông tin liên lạc học sinh, phụ huynh học sinh và điều hành công việc của nhà trường đều thực hiện trên môi trường mạng.
- 100% trường THPT triển khai hướng dẫn sử dụng phần mềm tư vấn tuyển sinh cho 100% học sinh khối 12.
- Đầu tư đủ tỷ lệ máy tính/số học sinh theo các cấp, bậc học đúng quy định của Bộ GD&ĐT[5].
- 100% trường mầm non và 50% trường tiểu học, trung học, Trung tâm GDNN-GDTX có hệ thống camera giám sát, an ninh với dữ liệu được kết nối vào hệ thống quản lý và xử lý dữ liệu camera giám sát, an ninh tập trung của ngành GD&ĐT. 

2.2.2.  Giai đoạn 2020-2025

- 100% cơ sở giáo dục toàn tỉnh ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dành cho trường học thuộc bộ sản phẩm ứng dụng hệ sinh thái giáo dục thông minh phục vụ trong công tác quản lý, điều hành, dạy học và kết nối với học sinh, phụ huynh và xã hội. 

- 100% cơ sở giáo dục có hệ thống camera giám sát, an ninh với dữ liệu được kết nối vào hệ thống quản lý và xử lý dữ liệu ngành GD&ĐT. 



Phần thứ tư
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN XÂY DỰNG 
HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
I. NHIỆM VỤ:
1. Nhiệm vụ 1: Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu và xây dựng trục liên thông tích hợp ngành GD&ĐT
1.1. Chỉ tiêu

- Đến năm 2020, ngành GD&ĐT có trục liên thông tích hợp và hạ tầng kỹ thuật kết nối liên thông các hệ thống thông tin, tạo thành một hệ thống CSDL ngành GD&ĐT thống nhất và hoàn thiện. Có hệ thống quản lý và xử lý dữ liệu camera giám sát, an ninh ngành GD&ĐT tập trung, đáp ứng kết nối và lưu trữ cho 100% cơ sở giáo dục toàn tỉnh.

1.2. Giải pháp công nghệ

Dùng chung và sử dụng hạ tầng ICT có sẵn của đô thị thông minh. 

Yêu cầu tất cả các hệ thống tích hợp phải tuân thủ quy chuẩn về tích hợp dữ liệu theo khung kiến trúc đô thị thông minh.

Hệ thống trục liên thông giúp liên kết hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu giữa các hệ thống cũ và mới với nhau, liên kết thông tin các đơn vị ngang hàng: trường – trường, phòng- phòng. Các đơn vị phân cấp trường học và Phòng giáo dục, Phòng và Sở Giáo dục, Sở và Bộ/Ngành Chính phủ. 

Hệ thống trục liên thông tập trung xây dựng theo quy định chuẩn kết nối công nghệ theo hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước (Văn bản số 3788/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ TT&TT) cho phép các đơn vị liên thông, khai thác dữ liệu thông qua các API được quy ước sẵn và công bố công khai.
1.3. Danh mục chương trình, đề án, dự án ưu tiên triển khai

	TT
	Mã 
	Chương trình, đề án, dự án
	Mô tả chức năng
	Giải pháp 

nguồn vốn

	1. 
	GD2
	Dự án: Đầu tư hạ tầng dữ liệu, kết nối dữ liệu.
	Liên kết hệ thống ứng dụng, CSDL giữa các hệ thống cũ và mới với nhau, liên kết thông tin các đơn vị ngang hàng: trường - trường, phòng – phòng
	- Nguồn ngân sách đầu tư tập trung tỉnh.

- Nguồn sự nghiệp ngành

- Nguồn xã hội hóa


2. Nhiệm vụ 2: Số hoá dữ liệu ngành
2.1. Chỉ tiêu

- Hình thành mô hình kiến trúc dữ liệu ngành GD&ĐT.
- Số hoá 100% kết quả văn bằng chứng chỉ từ năm 1975 cho đến nay để phục vụ công tác quản lý cấp lại bản sao văn bằng chứng.
- 100% lãnh đạo, giáo viên ứng dụng có hiệu quả các phần mềm thuộc bộ sản phẩm ứng dụng hệ sinh thái giáo dục thông minh và sử dụng chữ ký số trong công tác quản lý và điều hành công việc hay liên lạc điện tử giữa nhà trường với phụ huynh học sinh… 
- 100% dịch vụ công trực tuyến triển khai ở mức độ 3, 4. 

2.2. Giải pháp công nghệ

Xây dựng các hệ thống portal hỗ trợ việc cập nhật dữ liệu chuyên ngành giáo dục và triển khai đến tất cả các cơ sở giáo dục toàn tỉnh. 


Mô hình kiến trúc dữ liệu ngành GD&ĐT được mô tả như hình 3. Trong mô hình kiến trúc dữ liệu, đáng chú ý là các CSDL và danh mục được kế thừa từ Hệ thống thông tin CQĐT tỉnh Thừa Thiên Huế như CSDL công dân, CSDL CBCCVC, CSDL GIS, danh mục đơn vị hành chính, danh mục nghề nghiệp, danh mục dân tộc, danh mục tôn giáo,… Các CSDL và danh mục khác chưa có sẵn trong Hệ thống thông tin CQĐT tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được xây dựng mới nhằm phục vụ riêng cho ngành GD&ĐT.
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Hình 3. Mô hình kiến trúc dữ liệu
2.2.1. Các danh mục dùng chung

- Các danh mục dùng chung được mô tả theo bảng 2, các danh mục này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm tính nhất quán của các CSDL. Dữ liệu trao đổi giữa các cấp, các ngành chỉ có thể tích hợp, tổng hợp được khi sử dụng các danh mục dùng chung thống nhất. Các danh mục dùng chung được chia thành 02 nhóm chính:

- Các danh mục dùng chung cấp quốc gia: Là các danh mục dùng chung sử dụng trong tất cả các ngành, được ban hành chính thức bởi Tổng Cục Thống kê. 

- Các danh mục dùng chung đặc thù của ngành GD&ĐT: Là các danh mục dùng chung mang tính chất đặc thù riêng của ngành, chỉ được sử dụng trong nội bộ ngành.

	TT
	Danh mục
	VBQPPL

	I
	Các danh mục dùng chung cấp quốc gia
	

	1
	Danh mục đơn vị hành chính
	Quyết định 124/2004/QĐ-TTg

	2
	Danh mục dân tộc
	Quyết định 1019/QĐ-TCTK của Tổng Cục trưởng TCTK ngày 12/11/2008

	3
	Danh mục tôn giáo
	

	4
	Danh mục nghề nghiệp
	

	5
	Danh mục CNTT của Hệ thống giáo dục quốc dân
	Quyết định 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009

	II
	Các danh mục dùng chung đặc thù của Ngành GD&ĐT
	

	1
	Danh mục cấp học
	

	2
	Danh mục loại trường học
	

	3
	Danh mục khối lớp
	

	4
	Danh mục phân ban
	

	5
	Danh mục học kỳ
	

	6
	Danh mục tổ chuyên môn
	

	7
	Danh mục loại môn học
	

	8
	Danh mục môn học
	

	9
	Danh mục loại điểm số
	

	10
	Danh mục loại học lực
	

	11
	Danh mục loại hạnh kiểm
	

	12
	Danh mục loại tốt nghiệp
	

	13
	Danh mục trình độ giáo viên
	


Bảng 2: Tổng hợp các bảng danh mục dùng chung Ngành GD&ĐT

* Giải pháp quản lý đồng bộ các danh mục dùng chung

+ Tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng danh mục dùng chung cho các hệ thống thông tin của tỉnh để bảo đảm tính nhất quán khi thực hiện cập nhật nâng cấp và không ảnh hưởng đến quá trình vận hành hệ thống. 

+ Phương thức khai thác sử dụng các danh mục dùng chung: Các danh mục dùng chung này có thể được sử dụng trực tiếp hoặc thông qua kết nối API với Hệ thống thông tin CQĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Trách nhiệm của các cơ quan quản lý các danh mục dùng chung: Các cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng các danh mục dùng chung có trách nhiệm cập nhật thường xuyên các danh mục dùng chung theo các văn bản quy định pháp luật, quy định và thông báo kịp thời cho tất cả các cơ quan, đơn vị sử dụng.

* Phương án triển khai các danh mục dùng chung cho tỉnh Thừa Thiên Huế:
+ Hiện nay Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Thống kê chưa có kế hoạch xây dựng các CSDL danh mục dùng chung cấp quốc gia và cho ngành GD&ĐT nên Tỉnh Thừa Thiên Huế cần chủ động xây dựng các CSDL này và tự quản lý, vận hành.

+ Danh mục dùng chung cấp quốc gia: Sẽ được tích hợp trong nền tảng cung cấp dịch vụ của Hệ thống thông tin CQĐT tỉnh Thừa Thiên Huế và do Sở TTTT quản lý và chịu trách nhiệm cập nhật.

+ Danh mục dùng chung ngành GD&ĐT: Sẽ được đặt trong nền tảng cung cấp dịch vụ GD&ĐT và do Sở GD&ĐT quản lý và chịu trách nhiệm cập nhật.

2.2.2. Các CSDL tập trung của ngành GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng các CSDL tập trung của ngành GD&ĐT theo mô hình điện toán đám mây, cho phép triển khai nhanh, tiết kiệm chi phí và quản lý dữ liệu một cách chặt chẽ và hiệu quả. Các CSDL này được đồng bộ với CSDL nền tảng của Hệ thống thông tin CQĐT tỉnh Thừa Thiên Huế: CSDL Công dân, CSDL CBCCVC, CSDL GIS,…. Đối với ngành GD&ĐT, các CSDL cần được xây dựng tập trung theo mô tả tại Bảng 3.

	TT
	CSDL
	Mục đích sử dụng

	1
	CSDL cơ sở GD&ĐT
	Lưu trữ quản lý thông tin của các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn bao gồm: các trường học các cấp từ tiểu học đến THPT. Hướng phát triển tích hợp, đồng bộ với CSDL GIS của tỉnh.

	2
	CSDL học sinh
	Lưu trữ quản lý thông tin nhân thân của học sinh (mã học sinh, thông tin về học sinh, thông tin về người giám hộ, thông tin về quá trình học tập, mã ID cá nhân...) được sử dụng xuyên suốt quá trình học từ mầm non, tiểu học cho đến THPT, được tích hợp chặt chẽ, đồng bộ với CSDL công dân của tỉnh Thừa Thiên Huế và CSDL quốc gia về dân cư.

	3
	CSDL CBCCVC ngành GD&ĐT
	Lưu trữ quản lý thông tin của các giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động (thông tin nhân thân, thông tin về quá trình giảng dạy/công tác...), được tích hợp chặt chẽ và đồng bộ với CSDL CBCCVC và CSDL Công dân của tỉnh Thừa Thiên Huế

	4
	CSDL học bạ
	Lưu trữ quản lý thông tin học bạ điện tử của toàn bộ học sinh các cấp.

	5
	CSDL bài giảng 
	Kho bài giảng điện tử do giáo viên các trường cập nhật

	6
	CSDL văn bằng, chứng chỉ
	Lưu trữ quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ của tất cả học sinh các trường thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

	7
	CSDL cơ sở vật chất trường học
	Lưu trữ quản lý thông tin trang thiết bị, cơ sở vật chất của tất cả các trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế.


Bảng 3: Các CSDL tập trung của ngành GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế
2.3. Danh mục chương trình, đề án, dự án ưu tiên triển khai

	TT
	Mã 
	Chương trình, đề án, dự án
	Mô tả chức năng
	Giải pháp 
nguồn vốn

	1.
	GD2
	Dự án: Số hoá CSDL ngành GD&ĐT
	- Số hoá CSDL ngành (Big data)

- Số hóa văn bằng chứng chỉ
	- Nguồn ngân sách đầu tư tập trung tỉnh.

- Nguồn sự nghiệp ngành

- Nguồn xã hội hóa


3. Nhiệm vụ 3: Nâng cấp các phần mềm hiện có và xây dựng mới các phần mềm
3.1. Chỉ tiêu

- Nâng cao hiệu quả các ứng dụng chuyên ngành đang triển khai, phấn đấu nâng cấp hoàn thành trong năm 2020 để đảm bảo các ứng dụng tương thích với các thiết bị công nghệ cao và kết nối liên thông vào trục liên thông tích hợp ngành giáo dục.

- Xây dựng hoàn thiện bộ sản phẩm ứng dụng theo mô hình hệ sinh thái giáo dục thông minh đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, dạy học và kết nối với xã hội.

3.2. Giải pháp công nghệ

Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục: Phân hệ được triển khai tại các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao công tác quản lý theo hướng hiện đại, bao gồm các nhóm cụ thể như sau:

+ Nhóm hỗ trợ quản lý nội bộ: Hệ thống các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành GD&ĐT thống nhất ở tất cả các cấp và các nghiệp vụ quản lý ngành giáo dục.

+ Nhóm Quản lý nhà trường: Hệ thống các ứng dụng và giải pháp nhằm triển khai mô hình quản lý nhà trường một cách hiện đại. Hỗ trợ công cụ triển khai giải pháp giáo dục thông minh trong các trường học và cơ sở đào tạo.

Nâng cao chất lượng dạy và học: Phân hệ được triển khai tại các cơ sở giáo dục nhằm hỗ trợ công tác dạy học theo hướng hiện đại, như: Lớp học thông minh, Phòng học thông minh, Phòng thí nghiệm ảo…

3.3. Danh mục chương trình, đề án, dự án ưu tiên triển khai

	TT
	Mã 
	Chương trình, đề án, dự án
	Mô tả chức năng
	Giải pháp 
nguồn vốn

	1.
	GD3
	Dự án: Hoàn thiện hệ thống ứng dụng chuyên ngành GD&ĐT

	Xây dựng mới, nâng cấp hệ thống ứng dụng chuyên ngành GD&ĐT phục vụ công tác quản lý, dạy học  và kết nối với xã hội
	- Nguồn ngân sách đầu tư tập trung tỉnh.

- Nguồn sự nghiệp ngành.
- Nguồn xã hội hóa.


4. Nhiệm vụ 4: Tăng cường cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật CNTT
4.1. Chỉ tiêu

- Hiện đại hoá hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến áp dụng sản phẩm hệ sinh thái giáo dục thông minh vào công tác giảng dạy, quản lý và điều hành.

- Hoàn thiện hệ thống phòng họp trực tuyến để phục vụ trên 80% cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, giám sát thi cử. Phấn đấu đến năm 2025, mỗi đơn vị có khoảng cách xa trụ Sở của Sở/Phòng GD&ĐT trên 15 km có 01 điểm cầu.
- 100% cơ sở giáo dục có đủ tỷ lệ máy tính/số học sinh theo các cấp, bậc học đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

- Có hệ thống bảo mật, an toàn thông tin

4.2. Giải pháp công nghệ

Việc xây dựng hạ tầng của hệ sinh thái giáo dục thông minh trên nền tảng sử dụng hạ tầng dùng chung của tỉnh, kế thừa các hạ tầng đã có trong việc xây dựng đô thị thông minh, hạ tầng phải được đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong việc triển khai các ứng dụng. Đảm bảo triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT theo đúng các quy định, tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đảm bảo triển khai theo định hướng mô hình dữ liệu tập trung của tỉnh. Tận dụng, khai thác tối đa các hạ tầng có sẵn, ưu tiên hạ tầng dùng chung của tỉnh, tránh đầu tư dàn trải để tiết kiệm chi phí. Tận dụng được tối đa hạ tầng hiện có tại các đơn vị, chỉ đầu tư bổ sung những hạng mục chưa có hoặc có nhưng cấu hình thấp không đáp ứng được để tránh lãng phí trong đầu tư. Thiết bị đầu tư phải phù hợp, công nghệ mới để có thể sử dụng trong thời gian dài, tránh tình trạng lựa chọn thiết bị lạc hậu về công nghệ.

Một số hạng mục cần đầu tư để phục vụ hệ sinh thái giáo dục thông minh:

4.2.1. Nâng cấp đồng bộ mạng nội bộ (LAN)

Xây dựng, nâng cấp mạng LAN tại các cơ sở giáo dục đảm bảo các yêu cầu sau:

- Hệ thống đáp ứng được nhu cầu kết nối các phòng chức năng của các cơ sở giáo dục.

- Tính ổn định: hệ thống mạng LAN được thiết kế đáp ứng các yêu cầu trao đổi thông tin ở mức độ cao, đảm bảo tính an toàn và ổn định trước điều kiện môi trường.

- Tính mở: Hệ thống mạng LAN phải đảm bảo tính mở, dễ dàng mở rộng nâng cấp, chỉnh sửa khi cần thiết nhằm đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư.

- Tính bảo mật: Hệ thống mạng LAN đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin trong quá trình trao đổi dữ liệu.

- Hệ thống mạng LAN bao gồm các máy tính, máy chủ, và các thiết bị tin học kết nối, giao tiếp với nhau thông qua các thiết bị chuyển mạch (Swich Layer 2: dùng để kết nối máy tính và các thiết bị ngoại vi trong các phòng chức năng -  Switch Layer 3: dùng để chia VLAN giữa phòng chức năng và hệ thống ứng dụng nội bộ), đảm bảo tối đa hiệu suất truyền tải, trao đổi thông tin dữ liệu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu trao đổi, chia sẻ dữ liệu của các cá nhân trong đơn vị.

- Hệ thống mạng LAN được xây dựng dựa trên cơ sở các phòng chức năng kết nối hình sao tới phòng trung tâm (tại đây chứa các thiết bị mạng, máy chủ và các thiết bị vận hành mạng). Do đặc thù vị trí các phòng làm việc phân tán trong phạm vị rộng, thiết kế hệ thống mạng LAN cần đảm bảo tốc độ kết nối và trao đổi thông tin ở mức độ cao. 

- Thiết kế các đường cáp mạng UTP được đi trong ống gen nhựa nổi trên tường. Tại các điểm tập trung, các thiết bị được lắp đặt trong tủ Rack loại 9U vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho trung tâm mạng, vừa đảm bảo tính an toàn cho thiết bị tại điểm tập trung.

Mô hình tổng thể mạng LAN tại các đơn vị như sau:

[image: image8.jpg]



Hình 4. Mô hình tổng thể mạng LAN tại các đơn vị 
4.2.2. Đầu tư trang thiết bị tin học văn phòng và phòng thực hành môn tin học
Ngoài việc nâng cấp mạng LAN, để hiện đại hóa trang thiết bị CNTT tại các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, cần thiết đầu tư mới các thiết bị tin học văn phòng và các phòng thực hành bộ môn tin học để đạt chuẩn theo quy định:
- Máy vi tính: đầu tư cho các đơn vị còn thiếu với cấu hình đủ mạnh để triển khai các phần mềm ứng dụng cũng như phục vụ nhu cầu công việc văn phòng và thực hành môn tin học tại các cơ sở giáo dục.

- Máy in: các máy in phục vụ công việc in ấn cho tại các đơn vị (như in văn bản, in hoá đơn...)

- Máy Scan: Thiết bị dùng để số hoá các tài liệu, văn bản, hồ sơ
- Thiết bị lưu điện: thiết bị lưu điện là rất cần thiết đề phòng trường hợp mất điện trong khi đang làm việc, gây mất mát dữ liệu quan trọng. Trang bị thiết bị lưu điện loại 500VA offline cho các máy trạm.

- Màn hình tivi: trang bị tại tiền sảnh để các cơ sở công khai các thông tin cho người dân dễ nắm bắt như: các số liệu thống kê, kế hoạch giảng dạy, các thông tin tuyên truyền...
4.2.3. Đầu tư phòng học thông minh: 
Giải pháp cho phòng học thông minh được mô tả như hình 5 và các thiết bị trang bị cho một Phòng học thông minh như bảng 4
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Hình 5. Giải pháp phòng học thông minh

Bảng 4: Danh sách thiết bị đề xuất cho một Phòng học thông minh
	TT
	Thiết
bị
	Cấu hình
	Số
lượng
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Máy
tính
bảng
	- >= 10inch

- CPU: >= Dual-core, >=1.4GHz

- >= 1GB RAM, >= 32GB

- Hỗ trợ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz), Wi-Fi Direct

- Bút cảm ứng
	30-45 
	Chiếc
	Tùy theo số lượng học sinhquy định cho 1 Phòng tùy theo cấp học

	2
	Bảng
thông
minh
	- HDMI, VGA, DVI

- Wifi module

- Display Type: True XGA 1024 × 768 projector
	01
	Chiếc
	Hoặc smart tivi

	3
	Máy
In
	- A4, 

- Hỗ trợ kết nối wifi, LAN
	01
	Chiếc
	

	4
	Bộ
thu
phát
wifi
	- Indoor Access point

- Tần số: 2.4GHz, 5GHz

- Chuẩn: 802.11a/b/g/n

- Tốc độ truyền tải dữ liệu: tối thiểu 300Mbps

- Giao diện mạng: 1GE (RJ45), 1 Console (RJ45)

- PoE: 802.3 af/at

- An toàn thông tin: 802.11i, WPA/WPA2

- Multi SSID: tối đa 16

- Quản lý: Controller-Based mode và Stand-Alone Mode
	01
	Chiếc
	

	5
	Bộ
WLAN controller
	- WLAN Controller cấp phát cho tối thiểu 50 Access point

- Máy chủ xác thực có khả năng cấp phát cho 500 user

- Stateful Firewall
	01
	Chiếc
	Dùng chung cho toàn trường

	6
	Hệ
thống
âm
thanh
	Hệ thống âm thanh chất lượng cao để người học có thể tiếp thu nội dung giảng dạy một các sinh động nhất
	01
	Hệ thống
	


4.2.4. Đầu tư hệ thống an ninh, bảo mật

Xây dựng hệ thống an ninh và bảo mật cần thu thập một lướng lớn dữ liệu lên tới vài chục Petabyte, mức dữ liệu này (Big Data) sử dụng công nghệ như Hadoop, Spark, NoSQL, cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ và phần mềm phân tích để hỗ trợ tính toán, lưu trữ, phân tích, xử lý, khai thác tập dữ liệu này. Từ đó phát hiện các hình thức tấn công bất thường từ bên trong và bên ngoài hệ thống. Ngoài ra ta kết hợp kỹ thuật lưu trữ phân tán và tính toán song song của công nghệ Big data với các thuật toán học máy thông minh để phát hiện tấn công trên nguồn dữ liệu trong hệ thống. 

4.3. Danh mục chương trình, đề án, dự án ưu tiên triển khai

	TT
	Mã 
	Chương trình, đề án, dự án
	Mô tả chức năng
	Giải pháp 
nguồn vốn

	1.
	GD4
	Dự án: Hiện đại hóa hạ tầng, thiết bị ngành giáo dục và an toàn, an ninh thông tin.
	- Nâng cấp hoàn thiện hạ tầng, thiết bị (máy tính, thiết bị tin học) đảm bảo vận hành hệ thống ứng dụng triển khai hệ sinh thái giáo dục thông minh.

- Xây dựng mô hình mẫu lớp học thông minh

- Xây dựng hệ thống an ninh, bảo mật
	- Nguồn ngân sách đầu tư tập trung tỉnh.

- Nguồn sự nghiệp ngành

- Nguồn xã hội hóa


II. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với việc tổ chức thực hiện xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh:
Các cấp ủy đảng lãnh chỉ đạo việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung về hệ sinh thái giáo dục thông minh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp uỷ, HĐND và chính quyền trong việc xây dựng và triển khai hệ sinh thái giáo dục thông minh. 

 Nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và triển khai có hiệu quả hệ sinh thái giáo dục thông minh.

2. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội 

- Tuyên truyền, phổ biến hệ sinh thái giáo dục thông minh nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực GD&ĐT bằng các hình thức như: 

· Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hệ sinh thái giáo dục thông minh và vai trò, ý nghĩa của việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, dạy học và trao đổi thông tin để mọi người cùng tham gia xây dựng và ứng dụng dịch vụ.

· Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, thực hiện tốt việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh và ứng dụng sản phẩm của hệ sinh thái trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá và trao đổi thông tin kết nối xã hội.

- Tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách về xã hội hoá giáo dục để các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các cơ sở giáo dục và nhân dân có nhận thức đúng, đầy đủ, thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hoá giáo dục trong việc xây dựng và ứng dụng sản phẩm hệ sinh thái giáo dục thông minh.

3. Đảm bảo việc cập nhật dữ liệu thường xuyên và có chất lượng

Vận dụng mọi biện pháp có thể để chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Song song với đó phải có kế hoạch theo dõi tình hình cập nhật để kịp thời nhắc nhỡ, động viên, khen thưởng.

Xây dựng kho học liệu điện tử (bao gồm các bài giảng điện tử) dùng chung cấp trường; mỗi Phòng GD&ĐT tuyển chọn tư liệu từ kho học liệu của cấp trường trực thuộc để xây dựng kho học liệu cấp Phòng; trên cơ sở kho học liệu cấp Phòng và cấp trường trực thuộc, Sở xây dựng kho học liệu dùng chung toàn ngành.

4. Đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp học, bậc học

Chú trọng đào tạo cho đội ngũ giáo viên khả năng sử dụng trang thiết bị và các ứng CNTT trong công tác dạy học và phục vụ. Trước lúc bồi dưỡng phải tổ chức khảo sát đánh giá năng lực, phân nhóm giáo viên theo năng lực để đảm bảo sự phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách để nâng cao trình độ, tiếp cận công nghệ mới đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng hệ thống theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tương ứng mỗi sản phẩm ứng dụng hệ sinh thái giáo dục thông minh biên soạn bộ tài liệu mang tính trực quan, dễ hiểu, dễ tiếp cận ở hai hình thức file văn bản và file clip để phục vụ giáo viên, học sinh tự nghiên cứu ứng dụng phần mềm. 

Có chính sách, chế độ đãi ngộ xứng đáng nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên tự học, tự rèn luyện, tự nghiên cứu tìm hiểu các công nghệ mới, để thích ứng với môi trường công nghệ luôn đổi mới.

5. Tăng cường đảm bảo nguồn lực tài chính

5.1. Nhu cầu về tài chính cho xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh: 

Bảng 1: Nhu cầu vốn ưu tiên đầu tư giai đoạn 2018-2020 và đến năm 2025

ĐVT: triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Kinh phí

	
	
	2018-
2020
	2021-
2025
	Tổng cộng

	1
	Nâng cấp các phần mềm hiện có
	1.876
	2.378
	4.254 

	2
	Xây dựng mới các phần mềm còn thiếu
	6.804
	2.675
	 9.479 

	3
	Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu và xây dựng trục liên thông tích hợp
	4.350
	1.450
	5.800 

	4
	Số hóa dữ liệu ngành
	3.600
	250
	3.850 

	5
	Tăng cường cơ sở hạ tầng, thiết bị thuật CNTT
	532.347
	231.419
	763.766 

	6
	Xây dựng hệ thống bảo mật
	5.400
	3.084
	8.484 

	Tổng kinh phí:
	554.377
	241.256
	795.633


5.2. Huy động nguồn tài chính

- Nguồn ngân sách;

- Nguồn xã hội hóa;

- Các nguồn hợp pháp khác.

5.3. Các chính sách huy động và sử dụng nguồn tài chính 

- Hằng năm Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh để bố trí, lồng gép các nguồn tài chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án;

- Cân đối ngân sách sự nghiệp dành cho GD&ĐT; Lồng ghép nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu;

- Đẩy mạnh các giải pháp xã hội hoá trong việc tăng cường thiết bị CNTT hay nâng cấp, vận hành các sản phẩm;

- Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị và sản phẩm hệ sinh thái của trường học các cấp.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi việc xây dựng và thực hiện Đề án:
 Thực hiện sự phân công các tổ chức, cá nhân từ cấp Sở, Phòng đến cấp trường trong công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện xây dựng và triển khai ứng dụng hệ sinh thái giáo dục thông minh. 
Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ với nội dung kiểm tra chi tiết, cụ thể nhằm đánh giá chính xác tình hình triển khai để kịp thời nhắc nhỡ, chấn chỉnh hay điều chỉnh phù hợp. Ngoài việc kiểm tra theo kế hoạch, có chủ trương kiểm tra đột xuất phòng tình trạng thực hiện chiếu lệ, đối phó.
III. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI:

1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

· Nâng cấp các phần mềm hiện có;

· Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu và xây dựng trục liên thông tích hợp ngành GD&ĐT;
· Số hóa dữ liệu ngành.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019-2020:

· Xây dựng mới các phần mềm còn thiếu để đảm bảo đủ bộ sản phẩm hệ sinh thái giáo dục thông minh.

· Tăng cường cơ sở hạ tầng, thiết bị thuật CNTT.

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020-2025:

· Xây dựng hệ thống bảo mật;

· Tiếp tục tăng cường hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thiết bị thuật CNTT.

Phần thứ năm
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành và cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch, giải pháp cụ thể theo từng giai đoạn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Đề án. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Đề án để bổ sung, điều chỉnh cũng như đề ra những giải pháp chính sách đồng bộ, đảm bảo thực hiện tốt Đề án, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tham m​ưu và đề xuất chế độ đãi ngộ giáo viên trong việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Đề án đã được phê duyệt.

Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu về chuyên môn theo sự phân cấp quản lý đối với lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Đề án được duyệt, hàng năm Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở tài chính xây dựng dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

Hằng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đề án báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
Chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Tài chính tổ chức bố trí và lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch hàng năm và cho từng giai đoạn của Đề án.

3. Sở Tài chính: 
Chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất UBND tỉnh phê duyệt: Ngân sách sự nghiệp, đầu tư xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh, ngân sách đáp ứng yêu cầu thực hiện các chế độ, chính sách về ứng dụng CNTT, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chính sách xã hội hoá đối với hoạt động xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh.

Kiểm tra việc sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện.  

4. Sở Nội vụ: 
Chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT thống nhất cơ chế tuyển dụng giáo viên; nhu cầu tuyển dụng cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách CNTT; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên và đào tạo chuyên trách CNTT trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong từng giai đoạn cụ thể.
5. Sở Thông tin và Truyền thông: 
Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kịp thời, thường xuyên về Đề án và chức năng các sản phẩm ứng dụng; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương  tăng cường công tác truyền thông.

Thẩm định các thiết bị, các sản phẩm phần mềm trong hệ sinh thái giáo dục thông minh trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.
Sắp xếp bố trí máy chủ, thiết bị mạng, các phần mềm hệ thống, các phần mềm quản lý CSDL,… để vận hành các sản phẩm ứng dụng trong hệ sinh thái giáo dục thông minh.
6. UBND các huyện/thị xã/thành phố: 

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn về hệ sinh thái giáo dục thông minh. 

Phối hợp với Sở GD&ĐT và các ngành chức năng của tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Đề án; lập kế hoạch triển khai xây dựng và ứng dụng sản phẩm hệ sinh thái giáo dục cho địa phương và huy động các nguồn lực đầu tư​ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT một cách đồng bộ; bổ sung giáo viên, cán bộ chuyên trách CNTT cho các cơ sở giáo dục.

7. Các cơ sở giáo dục: 

Căn cứ Đề án, kế hoạch thực hiện Đề án để xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị, đảm bảo, chất lượng, đúng tiến độ về lộ trình theo Đề án.

	Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, Ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- Báo tỉnh Thừa Thiên Huế, Đài PT-TH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;

- LĐ Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH, VX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Phụ lục tham khảo 01: Qui mô trường, lớp tổ chức dạy môn tin học

	Bậc/Cấp
	Trường toàn tỉnh
	Lớp học tin học
	Học sinh học tin học

	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	Tổng số
	Tỷ lệ

	Tiểu học
	215
	1.878
	59,37%
	27.429
	31,1%

	THCS
	132
	1.981
	100%
	68.339
	100%

	THPT
	40
	1.008
	100%
	36.623
	100%

	GDNN&GDTX
	9
	77
	100%
	1.013
	100%


Phụ lục tham khảo 02: Đội ngũ giáo viên môn tin học
	Bậc/Cấp
	T.Số Giáo viên
	Chia ra

	
	
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng

	Mầm non
	03
	0
	02
	01

	Tiểu học
	214
	03
	148
	63

	THCS
	337
	09
	214
	114

	THPT
	139
	13
	126
	0

	GDNN&GDTX
	21
	21
	0
	0


Phụ lục tham khảo 03: Cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị kỹ thuật

	Cấp/Bậc học
	Máy tính
	Máy in
	Máy chiếu
	Camera

	
	T.số
	Dạy học
	Quản lý
	
	
	

	
	
	T.Số
	Máy/HS
	
	
	
	

	Mầm non
	1.835
	952
	x
	883
	745
	212
	98

	Tiểu học
	4.597
	4.597
	0.052
	1.204
	846
	315
	124

	THCS
	4.248
	4.248
	0.062
	1.05
	539
	319
	132

	THPT
	3.025
	3.025
	0.083
	602
	304
	108
	48

	GDNN&GDTX
	453
	453
	0.447
	119
	51
	30
	-


Phụ lục tham khảo 04: Danh sách các phần mềm đang hoạt động
	STT
	Tên hệ thống phần mềm
	Loại

	1
	Cổng thông tin địa lý Thừa Thiên Huế
	Cổng thông tin kết nối xã hội

	2
	Hệ thống trang thông tin điện tử ngành GD&ĐT
	Cổng thông tin kết nối xã hội

	3
	Quản lý kết nối cung cấp thông tin 2 chiều giữa nhà trường và cha mẹ học sinh (tích hợp trên hệ thống website ngành)
	Cổng thông tin kết nối xã hội

	4
	Hệ thống thông tin quản lý giáo dục Bộ GD&ĐT
	Cổng thông tin kết nối xã hội

	5
	Trường học kết nối
	Cổng thông tin kết nối xã hội

	6
	Triển khai nhân rộng phòng họp trực tuyến
	PM hội họp, dạy học

	7
	Hệ thống học tập trực tuyến
	Phần mềm dạy và học

	8
	Phần mềm xếp thời khoá biểu
	Phần mềm dạy và học

	9
	Một số phần mềm soạn giảng, dạy học do nhà trường nghiên cứu triển khai ứng dụng trong đổi mới phương pháp dạy và học: Phần mềm trình chiếu, soạn thảo văn bản
	Phần mềm dạy và học

	10
	Quản lý học sinh và Quản lý, theo dõi kết quả học tập rèn luyện học sinh (Cổng thông tin đào tạo)
	Phần mềm quản lý, điều hành

	11
	Quản lý tài sản và thiết bị
	Phần mềm quản lý, điều hành

	12
	Quản lý thư viện
	Phần mềm quản lý, điều hành

	13
	Quản lý tài chính, thu  học phí và các khoản thu hoạt động giáo dục khác
	Phần mềm quản lý, điều hành

	14
	Phần mềm quản lý thi THPT Quốc gia
	Phần mềm quản lý, điều hành

	15
	Quản lý Phổ cập giáo dục
	Phần mềm quản lý, điều hành

	16
	Hệ thống phòng chống rủi ro, thiên tai
	Phần mềm quản lý, điều hành

	17
	Hệ thống thư điện tử công vụ, Phần mềm Hồ sơ công việc, Phần mềm Hành chính công, Phần mềm Quản lý nhân sự, Phần mềm Đăng ký và phát hành giấy mời qua mạng, Phần mềm Kiếu nại tố cáo, Phần mềm Ý kiến chỉ đạo
	7 Phần mềm dùng chung


Phụ lục tham khảo 05: Nhu cầu đầu tư trang thiết bị, máy tính phòng tin học
	STT
	 Huyện, thị,
thành phố 
	 Thiếu phòng Tin học 
	 Máy cần trang bị 

	
	
	
	 Tổng
số 
	 Trang bị mới phòng tin
	 Bổ sung
để đạt

chuẩn 
	 Thay thế hư hỏng đến 2020 
	 Thay thế hư hỏng đến 2025 

	I
	 Mầm non 
	X
	3.704
	750
	2.025
	265
	664

	1
	 Huyện A Lưới 
	x
	213
	-
	159
	15
	39

	2
	 Huyện Nam Đông 
	x
	238
	60
	85
	27
	67

	3
	 Huyện Phong Điền 
	x
	384
	60
	210
	32
	81

	4
	 Huyện Phú Lộc 
	x
	484
	180
	234
	20
	50

	5
	 Huyện Phú Vang 
	x
	586
	240
	284
	18
	44

	6
	 Huyện Quảng Điền 
	x
	306
	30
	183
	27
	67

	7
	 Thi xã Hương Thủy 
	x
	283
	-
	187
	27
	69

	8
	 Thị xã Hương Trà
	x
	417
	90
	207
	34
	85

	9
	 Thành phố Huế 
	x
	794
	90
	476
	65
	163

	I
	 Tiểu học 
	4
	11.772
	120
	3.707
	2.270
	5.675

	1
	 Huyện A Lưới 
	1
	921
	30
	261
	180
	450

	2
	 Huyện Nam Đông 
	-
	534
	-
	149
	110
	275

	3
	 Huyện Phong Điền 
	1
	1.405
	30
	465
	260
	650

	4
	 Huyện Phú Lộc 
	1
	1.314
	30
	409
	250
	625

	5
	 Huyện Phú Vang 
	1
	1.790
	30
	535
	350
	875

	6
	 Huyện Quảng Điền 
	-
	1.139
	-
	299
	240
	600

	7
	 Thi xã Hương Thủy 
	-
	1.016
	-
	421
	170
	425

	8
	 Thị xã Hương Trà
	-
	1.486
	-
	436
	300
	750

	9
	 Thành phố Huế 
	-
	2.167
	-
	732
	410
	1.025

	II
	 Trung học cơ sở 
	7
	9.949
	280
	3.684
	1.710
	4.275

	1
	 Huyện A Lưới 
	-
	456
	-
	141
	90
	225

	2
	 Huyện Nam Đông 
	-
	452
	-
	172
	80
	200

	3
	 Huyện Phong Điền 
	1
	917
	40
	317
	160
	400

	4
	 Huyện Phú Lộc 
	1
	1.267
	40
	457
	220
	550

	5
	 Huyện Phú Vang 
	1
	1.391
	40
	511
	240
	600

	6
	 Huyện Quảng Điền 
	-
	780
	-
	290
	140
	350

	7
	 Thi xã Hương Thủy 
	-
	1.010
	-
	345
	190
	475

	8
	 Thị xã Hương Trà
	1
	992
	40
	322
	180
	450

	9
	 Thành phố Huế 
	3
	2.684
	120
	1.129
	410
	1.025

	III
	 Trung học phổ thông 
	8
	4.901
	320
	1.956
	750
	1.875

	
	 Toàn tỉnh 
	19
	30.326
	1.470
	11.372
	4.995
	12.489


Phụ lục tham khảo 06: Trang thiết bị cho 01 phòng học thông minh

	TT
	Thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá 
(Triệu đồng)
	Tổng tiền

	1
	Máy tính giáo viên
	Bộ
	1
	15,89
	15,89

	2
	Máy tính học sinh
	Bộ
	32
	15,89
	508,42

	3
	Bảng thông minh
	Bộ
	1
	99,80
	99,80

	4
	Camera
	Cái
	1
	9,55
	9,55

	5
	Thiết bị mạng LAN
	Hệ thống
	1
	9,50
	9,50

	6
	Bàn ghế giáo viên
	Bộ
	1
	1,44
	1,44

	7
	Bàn ghế học sinh
	Nhóm
	32
	1,00
	32,08

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	676,67
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